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Số: 2233/ỌĐ-TTg H() Nội, ngày 28 tháng Ị2 năm 2020

Q U Y ẺT Đ |N H
Phê duyệt Đề án Phái triển  thị trư ờ n g  mìriỊi lirựníi cạnh Iranh  

(len nãni 2030, tầm  nhìn den niím 2045

TH Ủ  T Ư Ớ N G  CH ÍN H  PHỦ

Càn cử I.uụt To chúc Chinh phù ngàv IV thũng (ì năm 2015; Luật sữa đổi. 
bỏ sung một sò điều của Luật Tỏ chừc Chinh phù và Luật Tò chức chinh quyền 
địa phương ngày 22 thủng 11 núm 2019;

Căn cừ Luật Diện lực ngày 03 tháng ¡2 năm 2004; Luật sửa đổi. bỏ sung 
một so (ticu cùa Luật Diện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Cùn cừ Luật Dầu klii ngìtv 06 tháng 7 năm 1993; Luật sứa đồi một sổ (tiều 
cùa Luật Dầu khi ngày 09 tháng 6 nảm 2000 và ngày 03 tháng ố năm 2008;

Cỏn cừ Luật Khoáng sàn ngày / 7  tháng I ì năm 2010:

Càn cử Nghị quyết sổ 98/NQ'CP ngày 03 thủng Kỉ năm 2017 của Chinh phủ 
han hành Chương trình hành động của Chinh phũ thực hiện Nghị quyết so 
¡0-NQ/TW ngàv 03 thủng 6 năm 2017 cùa Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
Dang lần thử 5 khỏa X lỉ về phút triển kinh tể tư nhàn trở thành một động lực 
quan trọng của nền kinh te llíị trườìig định ỉiuởngxă hội chít nghía;

Càn cứ Nghị quyết S() 55-NQ/TW ngàv I I  tháng 02 năm 2020 cùa Rộ 
Chinh tr ị ve định hưởng Chiến lược phải trien nâng lirợttg Í/UOC g ia  cùa Việt 
Num đến năm 2030. tấm nhìn đền năm 2045;

Càn cừ Nghị quyết so ¡40/NQ‘CP ngày 02 tháng 10 nám 2020 cùa 
Chinh phù ban hành Chương trình hành động cùa Chinh phũ thực hiện Nglìị 
quyet so 55-NQ/TW Iigàv I I  tháng 02 năm 2020 cùa Bộ Chinh t r ị về định hưởììg 
Chién lược phát trien nâng lượng quốc giơ cùa Việt Nam đen nôm 2030, lầm 
nhìn dền năm 2045;

Theo (tê lìghị cùa Bộ trướng /ỉộ Công T/urơng.

Q U Y ẾT ĐỊNH:

Dicu 1. Phê duyệt IX' án Phải trien thị trường năng lượng cạnh tranh 
đến năm 2030, tẩm nhin den năm 2045 với các nội dung sau:

I. PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU CÙA ĐẺ ÁN
Phạm vi Đề án bao gồm 03 phân ngành nâng lượng (than, khí và điện lực) 

giữ vai trỏ quan trọng, chu chốt trong chuồi sàn xuất vả tiêu thụ nâng lượni» tại 
Việt Nam.



1. Mục ticu tổng quát:

Xây dựng, hinh thành và phát triển thị trưởng năng lượng (than, khi. điện) 
cạnh tranh lành mạnh, theo từng giai đoạn và có sự diều tiết cua Nhà nước, dam 
bao an ninh nâng lượng quốc gia lỉỏp phần đáp ứng yêu cẩu lâng trương kinh le - 
xà hội và thực hiện các mục tiêu, chính sách của Đãng và Nhà nước, tăng cường 
hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Bào đảm an ninh nâng lượng quốc gia, góp phẩn háo dam giữ vừng an 
ninh, quổc phòne vù phát tricn nền kinh lẻ độc lặp. tự chù của dắt nước; cung cắp 
đầy du nũng lượng với chắt lượng cao cho phát triẻn kinh tê - xã hội.

b) Chuyền đồi ngành năng lượng sang hoạt động theo cơ  chế thị trường cạnh 
iranh có sự điêu liối của nhà nước, đảm bão cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, 
binh đẳng, không phân biệt đổi xứ. thu hút vả da dụng hóa phương thức đầu tư và 
kinh doanh trong lĩnh vực năng lượm»; dông thời khai thác và sử dụng liựp lý, cổ 
hiệu quả neuồn tài niiuycn nãng lượng irong nước.

O P h á t triền thị trưởng nàng Iưựng đồng bộ. liên thông giữa các phân 
ngành than, khi và iliộn lực; bảo đám giá năng lưựng minh bạch <J() thị trường 
quyct định.

d)T hị trườn2  than: Thực hiện chi dạo cùa Chính phu đổi với việc cung cap 
than cho sản xuẩt diện (đặc biệt là các nhà máỵ nhiệt điện BOT dược Chính phủ 
bảo lãnh hợp đồng cung cấp than) và xuất khẩu than: tinig bước chuyển đổi thị 
trường than theo hướng thị trường cạnh tranh hoàn chinh, các chu thố tham gia thị 
trưởng thực hiện giao dịch, mua bán than, cung cấp các dịch vụ cho vivc giao 
dịch, mua bán than luân thu quv định và thông lộ cùa thị trường.

li) Thị trường khi: Từng bưởc xây dựng khung pháp lỷ làm cơ sở dê triển 
khai mô hình kinh doanh cạnh tranh đổi với hoại động kinh doanh khí CNG. LPG 
và LNG: xây dựng lộ trình, vận hành thị trường cạnh tranh phân phôi khí họ 
nguồn với việc đưa vào áp dụng quy định quyền được thuê và sử dụng hạ lang 
của bcn thứ ba; tiếp tục ihực hiện các cam kết của Chính phu và cam kct thương 
mại dã ký dổi với các hệ thong thu gom, phán phoi khí phát tricn trên cơ sở các 
dự án khai thác khi trong nước.

e)T h ị trường điện: Cúng cổ phút trièn mớ rộng thị tnrờmỉ bán buôn điện 
cạnh tranh, tạo tiền đe vừng chác để chuyển dôi sang giai đoạn thị trưởng bán lẽ 
diện cạnh tranh hoàn chình theo lộ trinh đà được Thù tưởng Chính phủ phê duyệt.

II. LỌ TRÌNH PHÁT TRIẺN THỊ TRƯỞNG NẢNG LƯỢNG

1. Lộ trinh phát iriổn thị trường khi

a) Giai đoạn từ năm 2021 đốn hết năm 2025:

- Duy trì mô hình thị trường khí như hiện tại đôi vói việc cạnh tranh khâu 
khai thác và nhập kháu khi tự nhiên (bảng dường ống) với một đàu mối thu mua 
tại thượng nguón dổi với mỏi hệ thòng khai thác, phân phổi khi (trừ  các dự án
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tlược Chinh phu phê duyệt cơ  chế khác trong hợp dồng mua bán khi): cạnh tranh 
kinh doanh nhập khấu và phán phoi trẽn thị trưởng nội địa (không dùng dường 
ống) đối vói LPG, CNG;

- Cho phép các nhà thau, chu dầu tư của dự án khai thác khí mới (Cá Voi 
Xanh. Lô B,...) lựa chọn dâm phân hãn khi trực ticp den các loại hộ tiêu thụ hoặc 
bán buôn cho PVN/PVGas;

- Trien khai vận hành mỏ hình kinh doanh mới dối với các dự ân LNCÌ 
nhập khẩu (các thành phẩn tham gia nhập khấu LNG bân khi trực ticp đến các 
khách hàng):

- Xây dựng và hoàn thiện hãnh lang pháp lý làm cơ sở đc trien khai quyền 
dược thuê vả sử dụng hạ lầng bên thứ ba bao gồm các quy định, quy chuẩn, tiêu 
chuan vể kỷ thuật, thương mại, tài chinh cẩn phái dược hoàn thiện Iruớc khi 
triển khai áp dụni»;

- Xây dựng vã ban hãnh hộ thống tiêu chuấn, quy chuắn kỷ thuật, an toàn 
về xây dựng vả vận hành kho cảng nhập khấu LNG. các trang tliict bị vận 
chuyên l.NG, bảo dâm về chất lượng, an toàn thiết ke, thi cộng, xày cỊựuiỉ vả vận 
hành các công trình khí LNG:

- Thị trường khi trong giai đoạn 2021 den 2025 cần được xây dựng và phát 
triển trên nguyên tấc phái huy vai irò dần dắt cúa doanh nghiệp nhà nước chuyên 
ngành (Tập đoản Dâu khi Việt Nam. Tổng công ty Khi Việt Nam) nhằm dám 
bao an ninh năng lượng quôc gia; tận dụng kinh nghiệm, cơ sở hạ tâng san cỏ vả 
toi im đầu tư, đặc biột trong giai đoạn bal dầu nhập khâu LNG; đồng thời 
khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân trong nước 
tham gia đau tư hạ tang nhập khâu LNG đe tâng nguồn lực đau tư, đa dạng 
nguôn cung ứng khi dốt cho nên kinh lể quốc dân.

b) Giai đoạn từ năm 2026 đcn hết năm 2030:
- Từng bước xây dựng mô hình thị trưởng cạnh tranh phân phoi khi dưỡng 

ống hạ nguồn với việc dưa vào áp dụng quv định quyền dược thuê và sử dụng hạ 
lang cua hcn thứ ha. Cơ quan nhà nước xcm xct, chỉ đạo việc xây dựng, áp (iụnii 
cước phi sử dụng lìạ tầng dủng chung và giám sát công tác nhập khâu, phân phối 
khi cho điện;

- Tiếp tục thực hiện các cam ket của Chinh phủ và cam kết thương mại đà 
kỷ. các hộ tlìỏng thu gom. phân phổi khi phát trien trẽn cơ sở các dự án khai thác 
khí trong nước:

- Tiếp tục plìát huy vai trò nòng cốt của các doanh nghiệp nhà nước chuycn 
ngành: đồng thời lâng cường thu hút các doanh nghiệp nước ngoài và doanh 
nghiệp tư nhân đau tư. kinh doanh trong lĩnh vực khi đốt.

c) Giai đoạn từ năm 2031 den hết năm 2045:
- Tiếp tục duy tri thực hiện các cam két ở  cấp Chính phu và cam kết thương 

mại dã ký, còn hiệu lực liên quan đến các dự án khai thác khi trong nước vả cúa 
các  nhà đầu  tư  rurức ngoài (n ếu  CÓ):
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- Vận hành đầy (lũ thị tnrỡng cạnh tranh trong nhập khâu, phàn phổi khi 
dường ống hạ nguồn và quyền dược thuê vả sừ dụng hạ lãng cùa bẽn thứ ba; vận 
hành đồng bộ thị trưởng khi Việt Nam với iliị trưởng điện Việt Nam;

- Xây dựng bíS sung hành lang pliáp lý lỉê hoàn thiện và vận hành tói thị 
trưừiìg khi cạnh tranh.

2. Lộ trinh phát triển thị trường than
a) Giai đoạn lừ năm 2021 đến hết năm 2025:
- Duy trì mô hình các doanh nghiệp nhà nước giử vai irò nòng cốt irone việc 

khai thác, sản xuất, kinh doanh than trong nước; tăng cường thu hút các doanh 
nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân đầu tư. kinh doanh trong lình vực 
kinh doanh than, đặc biội là nlìập khẩu than.

- Duy trì mô hình cấp Ihan cho các hộ tiêu thụ như hiện nay, cụ (he:
+ Dối vởi (han cho san xuất điện: Thực hiện theo chi đạo cùa Thú tướng 

Chính phu tại Chi thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019, theo đỏ, chu dâu 
lư nhà máy nhiệt điện than (írir các nhà máy nhiệt điện BOT được Chính phủ bảo 
lãnh Hợp đồng cuiig cấp than) chịu trách nhiệm thu xốp nguồn than hợp pháp đẻ 
cung cáp trong suốt thời gian tồn tại của nhà mảy. đảm bảo cung cẳp đủ, ôn định 
than cho hoạt động của nhà máy thông qua việc ký hợp đòng mua bán than dài 
hạn. trung hạn, ngẩn hạn vứi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam, Tổng công ty Dông Bắc hoặc các doanh nghiệp cung cấp than khác có 
nguồn than hợp pháp, dam báo giá than cạnh tranh, hiệu quá: các đơn vị cung cấp 
than chịu trách nhiệm cung cấp than ổn định cho các nhà mảy điện (đặc hiệt là các 
nhà mảy điện BOT được Chinh phú bao lãnh Hợp đổng cun& cẩp.Uiun) theo hợp 
dỏng đà ký;

+ Đồi với than cho các hộ khác ngoài điện: Thực hiện đầu thầu cạnh tranh 
hoặc thông qua thỏa thuận và ký hợp đỏng mua bán than với giá biến động iheo 
thị trưởng, dăm  b ảo  luân  thù các quy  đ ịn h  củ a  pháp  luật:

+ Dối với than xuất khâu: Các đơn vị sản xuất than trong nước thực hiện 
xuất khau loại than chất lượng cao mà trong nước không có nhu cầu sử dụng 
theo chi dạo hàng nám của Thủ tướng Chinh phủ.

b) Giai đoạn từ năm 2026 đển hổt nảm 2030:
- Tiếp tục thực hiện các hợp dồng mua bản than dược Chính phũ bảo lãnh và 

các hợp đồng thương inụi than dà ký, còn hiệu lực; thực hiện xuất khẩu than theo 
chi đạo cùa Thủ tưởng Chính phú;

- Ticp tục phái huy vai trò cùa các doanh nclìiộp nhà nước chuycn ngành đăm 
nhiệm vai trò nòng cổt mong việc khai thác, sản xuẩt, kinh doanh than trong nước:

- Từng bước hình thành thị trường than với nhiều người hán và nhiều người 
mua. đa dạng hóa nguồn than (than sàn xuất trong nước, pha trộn và nhập khẳu) 
và các dâu moi cung cẩp than cho các hộ tiêu Ihụ;

- Nghiên cửu, xây dựng công cụ, hành lang pháp lý dô tiến tới hoàn thiện, 
quàn lý vù vận hành tốt thi trường than cạnh tranh đầy đủ.
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c) Giai đoạn từ năm 2031 đến hổi nãm 2045:

- Tiếp tục thực hiện các hợp dồng mua bán than được Chinh phủ báo lãnh và 
các hợp dông thương mại than dã kỷ, cỏn hiệu lục; thực hiện xuất khâu than theo 
chi đạo của Thù tưõĩig Chính phú;

- Vận hành thị trường than cạnh tranh đầy đủ tại các phân khúc thị trường 
than, các chủ thê tham gia thị trường thực hiện giao dịch, mua bán than, cung cầp 
các dịch vụ cho việc giao dịch, mua bán than tuân thú quy định và thôniĩ lệ của thị 
trường: khuyến khích các doanh nghiộp nước ngoài và doanh lìghiộp tư nhân dầu 
tư, kinh doanh trong lĩnh vực than:

- Rà soát, điều chinh, hô sung công cụ, hành lang pháp lý đc hoàn thiện, 
quản lý và vận hành lốt thị trường than cạnh tranh đẩy đủ.

3. Lộ trinh pliảt triền ihị trường điện

a) Giai đoạn tử năm 2021 dền hết nãm 2025: Cùng cố, hoàn thiện thị trường 
bán buôn diện cạnh tranh; tricn khai xây dựng và đưa vào vận hãnh thị trường bán 
lc điện cạnh tranlì theo ticn độ quy định tại Quyết định sổ 63/2013/ỌĐ-TTg 
ngày 08 thảng 11 năm 2013 cua Thủ tưởng Chinh phu quy dịnh vô lộ trinh, các 
điều kiện và cơ cấu ngành diện đê hinh thành và phát tricn các cấp độ thị trường 
điện lực tụi Việt Nam.

b) Giai đoạn từ năm 2026: Hoàn thiện, phái triền, mở rộng phạm vi thị 
trường bủn lẽ diện cạnh iranh.

III. CÁC GIẢI PHÁP
I. Giãi pháp tổng thề

a) Giãi pháp về tò chức, quản lý đối với ngành năng lượng:

- Nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhủ nước dồi với ngành nâng lirợng 
nhàm giai quyết kịp ihời nhửng vướng mác và rào can về mãi pháp lý;

- Hoàn Ihiộn khung pháp lý ilỏị với ngành nàng lượng phù hợp với các giai 
đoạn phát triên của thị trường năng lượng (khí. than, điện) và chinh sách tluìc đay 
phát triển năng lượng tái tạo. Các vãn bản quy phạm pháp luật cẩn dược cập nhật 
kịp thời dê phù hợp với thực tố phát sinh trong quá trình thực hiện, đong thời phải 
đàm bảo tính thong nhất, tránh nhừng sự chổng chéo hoặc mâu thuần giừa các 
quy định:

- Thực hiện tái cơ  cẩu ngành năng lượng với lộ trình cụ thè. phù hợp các giai 
đoạn phát tricn của thi tnrỡm* năng lượng, đảm bảo tách bạch rỏ giữa các lĩnh 
vực. các khâu mang tinh độc quyền tự nhiên với cồc lĩnh vực. các khâu có tiềm 
nâng cạnh tranh trorm ngành năng lượng nham nâng cao tính minh hạch, hiệu qua. 
không phân hiệt dồi xư giừa các thành viên tham gia thị trtrừnu nâng lượng;

- Phát triển thị trường khí, ihị trường than gắn liền với chinh sách ưu ticn, ổn 
định nguồn cung cấp khí. than cho sản xuất diện nham đám bảo an ninh nâng 
lượng quốc gia;
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- Xây dựng chính sách ihuế. phí hợp lỷ cho ngành năng lượng, dâm hảo hài 
hòa lợi ích nhà nước, lợi ích doanh nghiệp và lựi ích cộng dồng.

b)G iái pháp về quy hoạch phát trien ngành nãnc lượng:

Khản trương thực hiện và hoàn thành Quy hoạch tòm* thổ về năng lượng 
quốc gia thời kỳ 2021 - 2030. tẩm nhin đến năm 2050 (Nhiệm vụ lụp Ọuy hoạch 
lại Quyếl định số 1743/QĐ-TTg Iigày 03 thảng 12 năm 2019 của Thú lượng 
Chính phũ) vả Quy hoạch phát triẽn diện lực quốc gia ihời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhin đến năm 2045 (Nhiệm vụ lập Quy hoạch tại Ọuyết định số 1264/ỌĐ-TTg 
ngày 01 tháng 10 năm 2019 cua Thù ỉuóng Chinh phú), trong dó dám bảo tinh 
đỏng bộ giìm các phương án quy hoạch phát trien các phàn ngành than, khi vả diện.

c) Giải pháp về giá năng lượng:

- Từng bước đưa ựiá năng lượng vận hành theo cơ  che thị trường cạnh tranh, 
đảm bào phán ánh đủng các chi phi hợp lý hợp lệ. minh bạch, công khai. Nhà 
nưỏc chi điều tici mức giá, phi dổi với các khâu mang tinh độc quyền lự nhiên 
trong ngành năng lượng, hoặc lại các lĩnh vực, klui vực chưa cỏ cạnh tranh;

- Thực hiện diêu chinh giá bán lc điện phù hợp với các bien động giá trẽn thị 
trường than. khí.

d) Giãi pháp về ứng dụng khoa học. công nghệ:

- Dây mạnh việc áp dụng các liến bộ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực 
của ngành năng lượng, đầv mạnh mức độ tự động hóa trong các khâu vận hành, 
diêu khiên các dây chuyền sản xuất nhăm nâng cao hiệu quà sản xuát kinh doanh, 
bào vệ mỏi trưởng;

- Xây dựng cơ sơ dừ liệu hạ tầng năng lượniỉ; tăng cường dâu tư cho công 
tác thu ihập. phân tích thòng tín. công lác dự báo thị trưởng năng lượng.

đ) Giải pháp về dào tạo. nâng cao nhận thức, nhàn lực vả hợp tác quốc tế:

- Dào lụo pliát trien nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trong quan lý, tư vấn, 
vận hành thị tnròng năng lượng cạnh tranh;

- Tâng cường hợp lác quốc tể dê thu hút nguồn vốn dầu tư, hồ trợ kỳ thuật và 
thúc đấy chuycn giao công nghệ, xây dựng thc che chinh sách, (lão tạo nguon 
nhân lực, cho vay ưu đãi. bảo lãnh tín dụng, tạo dicu kiộn tiếp cận các nguồn vốn 
từ các tỏ chửc (ài chính quốc tố cho các dự án trong lình vực nâng lượng.

2. Giải pháp phát triển thị trường khí

a) Bồ sung quy định về thị trường khi vào Luật Dầu khi và hoàn thiện hệ 
thống văn ban pháp lv ngành công nghiệp khi đc hỏ trợ hoạt dộng chuãn bị đầu 
tư. đầu tư xây dựng các dự án kho nhập khâu, phân phối LNG trên thị trường và 
trien khai lộ trình thị trưừng khi.

b) Bổ sung nhiệm vụ chi dạo thị trường khi đối với Ban Chi đạo Nhả nước 
các dự ân trọng điểm về dầu khi. irong đỏ Bộ Công Thương đông vai trỏ C ơ quan 
thưởng trực Ban Chi dạo. dê trien khai thực hiện lộ trinh thị trường khi Việt Nam.
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c) Thúc đây công tác đầu tư các dự án dâu tư  khai thác mò. cơ  sở hạ 
tâng khi, nlìập khâu khi, diện khi, tải hóa khi LNG đâm  bảo dáp ímg nhu cẩu 
trong nước.

3. Giải pháp phát trien thị tnrờng than

a)T hự c hiện cơ ché hợp đong mua bán than dải hạn dổi với các hộ liêu 
thụ than lởn; phải triền các hợp đong diện tứ mua bán Ihan: nghiên cửu, thừ 
nghiệm niêm yết than trên các sản giao dịch hàng hoã với các hợp đồng tương 
lai. phái sinh.

b)Đ ổi với than nhập khâu: Đây mạnh nghiên cứu. tim hicu nguồn than 
nhập khâu làm cơ sở  đê xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược nhập khâu 
than vả đẩu tư khai thác than ơ  nước ngoài; xem xét việc tổ chức thực hiện nhập 
khâu than thông qua cốc doanh nghiệp đầu moi có đũ năng lực vả dáp ửng dũ 
điều kiện kinh doanh than theo quy định nhằm phát huy thế mạnh trong đàm 
phán khi mua than vứi khôi lượng lớn. Nghiên cửu áp dụng chi số giá than trong 
giao dịch nhập khâu than cụ thể:

- Giai doạn từ nay den năm 2025: Nghiên cửu chi sổ than quốc le phù hợp 
cho tham chiếu giá than nhập khẩu về Việt Nam:

- Giai đoạn sau năm 2025: Thí điêm áp dụng và tiếp tục hoàn thiện để trien 
khai chi sổ giá than trong giao dịch than nhập klìãu nếu phù hợp với điều kiện cụ 
thô cua Việt Nam.

c) Điều liànli giá hán than trong nirởc theo cơ chế thị tnrờnu, đảm bão hù 
đắp đủ chi phi cỏ mức lợi nhuận hợp lý cho dơn vị sản xuắt than de đáp ứng nhu 
cầu đau tư bô sung duy trì công suất và đau tư mở rộng tảng san lượng than, cỏ 
tính den hiệu quá kinh tể - xà hội cua than sán xuất trong nước.

d) Xây dựng cơ  sở  hạ tâng phục vụ sản xuât kinh doanh than phù họp nhu 
cầu xuấl khâu, nhập than theo từng khu vực và vị tri địa lý. đặc biột là các càng 
phục vụ trung chuyển than, nhập kháu than.

d) Khuyển khich các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên doanh, liên kci 
với các doanh nghiệp ngành than nhằm:

- Thực hiện các dự án khai thác than tụi các khu vực mà ngành thun còn 
chưa làm chù ilưực công nghệ (khai thác than dưởi các công trinh dân dụng, 
công nghiệp, khu vực chửa nước...);

- Dâu tư xây dựng cơ sở hạ lang phục vụ phát trien ngành than.

e) Hỗ trợ dầu tư phát triển ngành công nghiệp than gắn với đâm  bão an 
ninh năng lượng thông qua các giãi pháp sau:

- Chính sách hồ trợ dầu tư thăm dò than một cách thích hợp đề phát triển tài 
nguyên than:

- Đẩu lư xây dựng cơ  sở  họ tầng phục vụ sán xuẩt, cung ứng và nhập khẩu
than.
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g) Đôi mới, tái cơ  cấu tỏ chức sàn xuất kinh doanh (han:

- Tiếp tục duy trì lộp trung sân xuẩl than theo mô hỉnh nhỏm công ty dê có 
các tập doãn/tỏng cõng ty lớn till sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và 
quốc tế;

- Dây mạnh thực hiện Đổ án tái cơ cẩu doanh nghiệp được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt;

- Sắp xếp các doanh nghiệp sản xuất than theo hướng hợp nhất một sổ mỏ 
có cùng khoáng sàn khi khai thác xuống sâu nham nàng công suất, tâng nâng 
suất và giam giá thành sản xuất than.

h) Kịp thời điều chinh, bô sunu cơ chế, chính sách liền lương, châm sóc sức 
khóc, phúc lợi Xiì hội, nhà ở, báo hicni đổ thu lìút lao dộng vào làm lại các mô 
than (đặc biột lù các mỏ than hẩm lò).

4. Giãi pháp phát trien thị tnrờnc điện

a) Hoàn thiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh:

- Thực hiện tái cơ cầu ngành diện theo quy định tại Quyct định số 168/ỌĐ-TTg 
ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Thù tướng Chính phủ, đàm bảo lili trường bán 
buôn điện vận hành minh bạch, công bằng, hiệu quả;

- Hoàn thiộn các cơ  chế vận hành của ilìị tnrờnu diện giao ngay, cảc cơ chế 
hồ trợ vận liimlì thị trường điện giao ngay và hộ thông cơ sở hạ tâng công nghệ 
thông tin phục vụ thị trưởng bán buôn diện, dám bao thị trường diện vận hành 
theo dủng mô binh thict kế tlà được phê duyệt.

b) Xây dựng và vận hành thị trường bán 16 điện cạnh tranh:

- Nghiên cửu, xây dựnu Đc án lái cơ cấu nuảnh diện phục vụ thị trường hán 
lẽ điện cạnlì tranh phù hợp với mô hình thiet kê thị trưởng bán lẽ diện cạnh tranh 
dà dược phê duyệt;

- Rà soát, bồ sung hoùn thiện các quy djilh pháp lý phục vụ vận hành vả điều 
tiết thị trưởng bán lc điện cạnh tranh:

- Rà soát, nghiên cửu điều chinh các quy định pháp lý về cơ chế giá bán lẽ 
diện phù hợp với thị trường bán lc điện. Xoá bỏ các rào càn dê bão đám giá diện 
minh bạch, xác định theo nguyên tắc thị trường cạnh tranh theo đúng linh thần tại 
Nghị quyct sổ 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bụ Chính trị.

Diều 2. TỔ chức thự c hiện

1. Bộ Công Thương

a) Chịu trách nhiệm quàn lý vả chi dạo triển khai xây dựng vả plũu trien thị 
trưởng nâng lượng cạnh tranh cho đến năm 2030. lẩm nhin đốn năm 2045. Xây 
dựng và trinh cắp có Ihẳm quyền xem xét phê duyệt các đề án tải cơ cấu ngành 
than cho phát trien thị trưởng than, thiết kẽ mò hình thị trưởng than phù hợp lộ 
trinh dã phê duyệt.



b) Chù tri, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, sửa dối. bồ 
sung, trinh cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc ban hãnh theo thâm quyền các cơ 
chỏ chính sách, vàn bàn pháp lý phục vụ phát Iriên thị truừng năng lượng theo 
từng giai đoạn.

c) Chủ trì rà soát, hoàn thành các diêu kiện vc cơ sỡ họ tâng, tái cơ cấu ngành 
nâng lượng, triền khai thực hiện các giai pháp cản thiết đe xây dựng và phát tricn 
thị trưởng năng lượng theo lộ trình dà được Thủ iưứng Chinh phũ phê duyệt.

d)C hú tri, phối hợp với các bộ. ngành liên quan xây dụng trinh Chinh phũ 
ban hành chinh sách giá năng lượng theo cơ chế thị trường, đảm bão hải hỏa lợi 
ích giừa nhà nước, doanh niihiộp và người liêu dùng.

đ) Chu tri xây dựng kẻ hoạch xuất khấu than dài hạn. tning hạn, hằng năm 
đối với các chung loại than trone nước chưa cỏ nhu cầu sử dụniỉ, trinh Thù tướng 
Chinh phú xem xét, phc liuyệi.

2. Bộ Tải chính

a)C hú  tri, phối hợp với Bộ Công Thương vả các bộ. ngành licn quan rà 
soát, xem xét các vãn ban quy phạm pháp luạt về chinh sách thuê, phí phù hợp 
với việc hình thành vả phát triển thị trường nâng lượng.

b)C hủ tri. phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cửu. báo cảo Thủ tướng 
Chinh phũ các cơ chế, chinh sách về tài chính phục vụ xây dưng phổi triển thị 
trường năng lượnu cạnh tranh.

c) Chù tri. phoi hợp với các hộ. ngành liên quan nghiên cứu, thi diêm, triên 
khai áp dụng chi số giá than trong giao dịch than nhập khấu.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a)C h ủ  trì. phối hợp với chính quyền địa phtrcmg liên quan chi đạo giãi 
quyết kịp thời các vướng mắc và đây nhanh tiến dộ trong còng lác cấp phép 
Ihăm dò. khai thác than dè đảm  bảo tiển độ ihăm dỏ. đau tư xây dựng mỏ vả 
khai thác than phũ hợp các quy hoạch ỉiên quan.

b) Nâng cao chất lượng công lác cấp phép thăm dò. khai thác than đẻ đảm 
bao doanh nghiệp được cấp phép cỏ dũ năng lực thực hiện hoại động thăm dò, 
dảu tư khai thác than. Nâng cao hiệu quả và tâng cường kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện công tác thăm dò đô đảm bão độ tin cậy, công tác khai thác đảm bão 
khai thác tối da tài nguycn than gắn với an toàn lao dộng và bảo vệ môi trường.

c) Dấy mạnh đảnh giá tổng thê bc than Dông Bắc. điều tra cơ bân tài 
nguyên than tại bế than sông I long dẻ làm cơ sở quy hoạch, triển khai các đề án 
thăm dò than.

d)C hũ  tri, phoi hợp với các bộ, ngành licn quan dây nhanh thực hiện Ọuy 
hoạch diều tra cơ bán địa chắt về khoáng sản thời kỳ 2 0 2 1 - 2030. lầm nhin đến 
năm 2050 (trong đỏ có khoáng san than) đồng bộ. kịp thời với Ọuy hoạch tỏng 
thố nâng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tẩm nhìn đển năm 2050.

9
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đ) Nghiên cứu dề xuất cơ chế phũ hợp dế cho phép các doanh nghiệp được 
tham gia thực hiện công lác điều tra cơ bản tài nguyên than bẳng nguồn chi phi 
của doanh nghiệp; xem xct cấp giấy phép ihãm dò đến đáy tầng than để nâng 
cao hiệu quả các công lác thâm dò than.

4. Bộ Kc hoạch và Dằu tư
a) Chu trì, phối hợp với Bộ Công Thương. Bộ Tài chính và các bộ. ngành 

licn quan xây dựng, trinh cơ quan có thẳm quyền ban hành hoặc ban hành theo 
thẳm quycn các chinh sách hỗ trợ đầu tư thám dò than, xây dựng cơ sở hạ tầng 
phục vụ nhập khẩu than, đẩu tư ra nước ngoài đề khai thác than phục vụ nhu cầu 
trong nước.

b) Xây dựng cơ che chinh sách cho phép các tập đoàn kinh tế, tống công ty 
nhả nước được đảm phán, kỷ kểt các hợp dồng dài hạn nhập khâu các nguồn 
năng lượnu theo giá thị trưừnu vả phù hợp với thông lộ quốc tổ.

5. Bi) Khoa học và Công nghệ: Xây dựng cơ chế, chinh sách khuyến khich, 
thúc đẩy việc nghiên cứu, chuyến giao, ửng dụng khoa học công nghệ hiện đụi 
để khai thác than dưới mức -300 bê than Đông Bẳc; khai thác và sứ dụng hiệu 
quả bò than đòng bang sông Hỏng: kliai thác than dirứi các công trinh công 
nghiệp, dân dụng, khu vực chửa nước; khai thác và sử dụng hiêu quá nguồn than 
nhiệt lượng thap và c&c sân phàm khác chể biến than.

6. Bộ Giao thỏntỉ vận tải

a) Cập nhật, điều chinh, hô sung quy hoạch hệ thong câng biên, luồng lạch, 
hệ thống giao thông nội địa theo quy định đãp ứng nhu cầu về vận tai, chuycn lài 
than xuất nhập khẩu, bào đảm nguycn lác sử dụng tổi ưu quỷ mật đất, mặt nước 
bão đảm phát triển bền vừng ngành công nghiệp khí. than và còng nghiệp hàng 
hai trong tồng thê chiên lược kinh tè biên của Việt Nam.

b)Tlioa thuận quy hoạch chi tiêt đỏi với các cảng biên chuyên dụnu nhập 
khẩu LNG, trung chuyến than nhập khâu dược đề nghị bò sung vào Quy hoạch 
pliát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.

7. Bộ Quốc phỏng, Bộ Còng an. Bộ Xảy dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ 
vã Ngàn hãng Nhã nước Việt Nam: Phối hợp. nghiên cứu. hoãn thiện vả lô chức 
tricn khai cụ thc hóa các nhiệm vụ vả giai pháp có liên quan đcn ngành than và 
(hị trường than.

8. ũ y  ban nhân dàn các tinh, thành phố trực thuộc trung ương
a) Phổi hợp với các cơ quan quàn lỷ nhà nưởc vả các doanh nghiệp bỏ sung, 

hoãn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xà hội của tinh, thành phổ và các khu 
kinh tc. khu công nghiệp, hoãn chinh quy hoạch sử dụng đất, mật biên (ncu cỏ) cỏ 
tinh đen việc xây dựng các dự án công trinh ngành công nghiệp khí và than.

b) Ưu tiên cỉành quỳ đất. mặt nước để xảy dựng các còng trình ngành công 
niỉhiệp khi vả các công trinh ngành than.

c)C h ịu  trách nhiệm về công tác đền bù, lái định cư giãi phỏng mặt bằng 
cho các công trinh ngành công nghiệp khi. than vả điện theo quy định.
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d) Phải hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan trong quản lý 
hoạt động sản xuất than theo quy định cua pháp luật; rả soát, cộp nhật, điều 
chinh kịp thời ranh giới cẩm và tạm cấm hoạt độnu khoáng sản. Xcm xét ưu ticn 
việc khai thác toi (Ja tài nguyên than trước khi dầu tư xây dựng các công trinh 
kiên cổ trẽn mặt trong quá trinh điều chinh quy hoụch sử dụng dắt dè phục vụ 
phát trien kinh tể - xà hội.

9. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành năng lượrm

a) Tập doàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp hoạt dộng trong lĩnh 
vực công nghiệp khí:

- Doanh nghiệp nhà nước chuyên ngành (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tông 
công ty KỈ1Í Việt Nam) có vai trò chu chốt trong việc trien khai mó hình kinh 
doanh khi. dặc biệt lã công tác dằu lư xây dựng CƯ sữ hụ tang, nliập klìắu khí cho 
sản xuat diện và các hộ tiêu thụ khác trên cơ sỡ phát huy nguồn lực và kinh 
nghiệm sần cổ; xây dựng đơn vị có ilurơni» hiệu mạnh vẻ kinh doanh khi mang 
tinh quốc tỏ từng birởe phát trien thị trường trong khu vực vù Ihể giới, tham gia 
sâu rộnc vào tất cá các khâu cung ừng cùa chuồi giá trị LNG hao gom đau tư vào 
khâu tlnrợnc nguồn, hoá lỏng, vận chuyển và kinh doanh;

- Các doanh nghiệp chịu ưách nhiệm triền khai công tác đấu tư. xảy dựng 
các (Jự án khi theo quy hoạch và chu trưưng dầu tư dược cấp có thấm quyền phê 
duyệt;

- Các doanh nghiệp dược Nhà nước giao trien khai Dự án nhập khâu LNG có 
trách nliiộm tô chúc xây dựng các cư sở hụ lang cho việc nhập khau LNG; quản lý 
vận hành và nhập khẩu LNG theo quy định;

- Chú trì nghiên cứu plurơng án khai thác, sử dụng các nguồn khí lừ mó Cá 
Voi Xanh. Lô B và các mò khác: phương án nhập khâu LNG. tái hóa khí và cung 
câp cho hộ licu thụ khí hợp lý và đàm bảo hiệu quà. phù hợp với nhu câu sử dụng: 
báo cáo Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.

b)Tụp doàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty 
Dỏng Bẳc và các doanh nuliiộp khai thác, kinh doanh than:

- Thực hiện nhiệm vụ khai thác, cung ứng than theo định lurứng irong quy 
hoạch, kế hoạch và hợp dòng với các dơn vị sử dụng than:

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Tồng công ty Đông 
Bắc: Thực hiện tốt vai trò dầu mối tronc việc cung cấp than cho nhu câu tiêu thụ 
trong nước phù hợp lộ trình phát trien thị trường than; đầu tư các dự án nguồn 
điện theo nhiệm vụ dược giao.

c) Tập đoàn Diện lực Việt Nam:

- Đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở hụ tằng công nghệ thõng tin phục vụ vận 
hành thị trưởng diện theo các cắp dộ;

- Triển khai thực hiện các quy định, kc hoạch Vẻ tái cẩu trúc Tập đoản theo 
kể hoạch đã được Thủ tướng Chính phũ phê duyệt.
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Điều 3. Các Bộ trướng. Thủ trường cơ  quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chỉnh phũ, Chú lịch Uy ban nhàn dẫn cácilnn , thảnh phố trực thuộc trung 
uơng, Tổng giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam; Dầu khí Việt Nam; 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Viột Nam và Thù trường các cơ quan, dơn vị 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nùy./.

A 'ơ i n h ậ n :
• Han Hi Ihư Trung ưinig Dùng;
- Thủ tuông, các Phó Thú lưỡng C hinh phũ;
- Các bộ. cu  quan ngang bộ. cơ  quan ihuộc Chinh phu
- U B N D  cúc linh , thanh  phẨ trụ c  thuộc  tn in g  ucmg;
- Vãn phông Trung ưcmg Đang;
- V ần phòng C hu tịch nuức;
- V ẫn phòng Q uốc hội;
- Tòa ản nhản dũn tối cao;
- Viện kiểm sái nhãn dân tồi cao;
- K icra toán Nhủ nước;
- Các Tụp đoàn: Điện lực Viột Nam. Dầu khi Việt Nam 

C ông nghiệp Than * Khoảng sản Viột Nam:
• Tông cõng ly Khi Việt Nam;
• Tỏng cỏng IV Dỏng lỉÂc;
- VPCP: BTCN , các PCN. T rợ  lý TTg. TG Đ  c ồ n g  TTĐT. 

các Vụ: T H , K TTH , KGVX. Đ M DN . Ọ HỌ T. QHD P;
- Lưu: VT. CN (2).

KT. TH Ủ  TƯ Ở N G  
PIIỎ  T l l ủ  TƯ ỚNG


